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Phê duyệt các đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm để tổ chức  
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STT TÊN ĐƠN VỊ Lĩnh vực đăng ký 

1 
Công ty TNHH và DV  nước 

giải khát Việt Nhật 

Cung cấp nước uống 

2 
Công ty CP SXTM và DV 

Thiên Hà 

Cung cấp: Nước uống đóng trai bình 

thương hiệu LUSTY  

3 
Công ty TTHH Lavie HH Cung cấp nước uống 

4 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

- Cung cấp suất ăn vận chuyển vào 

trường học 

- Cung cấp suất ăn nấu tại trường 

- Cung cấp thực phẩm (Sữa, các sản 

phẩm từ sữa) 

- Cung cấp nguyển liệu thực phẩm (Thịt 

gia súc, gia cầm; Thủy sản; Trứng gia 

cầm; Giò chả, xúc xích; Rau củ quả; Giá 

đỗ; Đậu phụ; Bún; bánh phở; Gạo; Đồ 

khô; Gia vị; Bánh; Sữa; Hoa quả,...)  

5 

Công ty TNHH thực phẩm 

sạch Hồng Vân 

Cung cấp thực phầm: Thịt lợn; Thịt bò, 

Thịt  gia cầm, Trứng gia cầm, Rau củ 

các loại, Thuỷ hải sản các loại, Hoa quả 

các loại, hàng khô, gia vị và các thực 

phẩm khác. 

6 

Công ty TNHH thực phẩm 

Hà Nội Xanh 

- Cung cấp thực phẩm: Giò chả, bún phở 

tươi, bánh ngọt;… 

- Cung cấp nguyên liệu thực phẩm 

7 

Công ty CP Dịch vụ suất ăn 

Công nghiệp Hà Nội 

- Cung cấp suất ăn vận chuyển vào 

trường học; 

- Cung cấp suất ăn nấu tại trường; 

- Cung cấp thực phẩm 

8 

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

Nghiệp Tổng Hợp An Phát 

- Cung cấp suất ăn vận chuyển vào 

trường học; 

- Cung cấp suất ăn nấu tại trường; 

- Cung cấp thực phẩm. 

9 
Công ty TNHH Phú Thiên 

Tân 

- Cung cấp nguyên liệu thực phẩm 

- Cung cấp sữa các loại 

10 
Công ty Cổ phần thực phẩm 

Sunfood Tây Đô 
- Cung cấp thực phẩm tươi sống : Thịt, 

rau củ quả… 



2 

- Cung cấp nguyên liệu thực phẩm khô: 

Gạo, mì, đậu, gia vị… 

11 
Công ty TNHH Quang Anh 

Chu 

- Cung cấp suất ăn vận chuyển vào 

trường 

- Cung cấp suất ăn nấu tại trường 

- Cung cấp thực phẩm: Sữa, bánh các 

loại; 

- Cung cấp nguyên liệu thực phẩm: Thịt 

gia súc (thịt lơn, thịt bò), thịt gia cầm 

(thịt gà, thịt ngan, thịt vịt,…), rau, củ, 

quả, nông sản khô, lương thực, đậu phụ, 

bún phở, trứng gia cầm… 

12 
Công ty CP DVTM Thắng 

Hoa 
- Cung cấp thực phẩm: Gạo 

13 
Công ty Dược phẩm 

Medibest 

- Cung cấp thực phẩm: Sản phẩm dinh 

dưỡng Chillax School, Sản phẩm dinh 

dưỡng Sunchild School 

14 
Công ty CP Đầu Tư Học 

Đường Xanh 

- Cung cấp thực phẩm: Sữa, các sản 

phẩm từ sữa 

15 
Công ty CP sữa Vita Dairy 

Việt Nam 

- Cung cấp thực phẩm (sản phẩm sữa 

dinh dưỡng VitaGrow 1kg, Sản phẩm 

Dinh Dưỡng Oggi 2+900g 

16 
Chi nhánh CT TNHH 

MegaMilKy 
Cung cấp thực phẩm (Sữa, sữa chua) 

17 
Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển Thủy Mộc 

- Cung cấp suất ăn cho trường học 

- Cung cấp thực phẩm  

18 
Công ty CP thực phẩm Sữa 

Việt 

- Cung cấp thực phẩm: Sữa và các chế 

phẩm sữa Bavi (Bao bì đóng gói sẵn của 

nhà sản xuất) 

19 

Công ty cổ phần Tư vấn và 

Thương Mại Dịch vụ An 

Thịnh 

- Cung cấp suất ăn vận chuyển vào 

trường 

- Cung cấp suất ăn nấu tại trường; 

20 
Công ty Cổ phần nông sản 

Hoàng Ngọc 
Cung cấp gạo 

21 

Công ty TNHH lương thực, 

thực phẩm và hoa quả Đạt 

Kiên 

Cung cấp các loại trái cây 

22 
Công ty CP sữa Việt Nam 

(Vinamilk) 
Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa 

23 Công ty CP Hồng phát VINA - Cung cấp suất ăn nấu tại trường 
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